          UBND TỈNH QUẢNG BÌNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Quảng Bình, ngày       tháng 6 năm 2019

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung về học phần: 
- Tên học phần: ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
   (EVALUATION AND ASSESSMENT IN PHYSICAL EDUCATION)

- Mã số học phần: TQĐGTC.143
- Số tín chỉ: 02

Số giờ tín chỉ: 30 (trong đó: lý thuyết: 24, thực hành: 06, bài tập: 0, thảo luận: 0)

- Ngành học: Sinh viên ngành Giáo dục thể chất hệ Đại học chính quy

- Loại học phần: Bắt buộc

- Bộ môn phụ trách: Giáo dục thể chất

Giảng viên phụ trách chính: Nguyễn Anh Tuấn

Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:

2. Điều kiện tiên quyết: Điền kinh và phương pháp giảng dạy 1, 2; Thể dục và phương pháp giảng dạy 1, 2;  
3. Mục tiêu của học phần: 
+ Về kiến thức: 
Hiểu được vị trí của đánh giá học sinh trong quá trình dạy hoc, mục đích chung của việc đánh giá học sinh, ý nghĩa của việc đánh giá học sinh và các yêu cầu của việc đánh giá môn học. Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc giờ học thể thao trường học, các loại hình đánh giá giờ học thể thao trường học, trình tự đánh giá, phương thức đánh giá năng lực người học. Hiểu được nội dung và phương pháp đánh giá giờ học giáo dục thể chất.
+ Về kỹ năng: 
Hình thành ở sinh viên phương pháp đánh giá giờ học giáo dục thể chất. Xây dựng thang điểm đánh giá môn học học giáo dục thể chất thông qua thành tích kiểm tra của học sinh bằng định lượng và định tính. Biết vận dụng các phương pháp đánh giá giờ học giáo dục thể chất vào công tác nghiên cứu khoa học, đánh giá hiệu quả giờ học giáo dục thể chất ở trường phổ thông. 
+ Về thái độ và mục tiêu khác: 
Người học sau khi hoàn thành học phần có ý thức, trách nhiệm cao trong việc học tập để nắm vững kiến thức về các phương pháp đánh giá môn học giáo dục thể chất, phương pháp đánh giá giờ học giáo dục thể chất của học sinh phổ thông, đây là môn học mà người học sử dụng nó rất nhiều trong quá trình công tác, giảng dạy, huấn luyện sau này góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt nam. Thông qua công việc học tập thể hiện đạo đức, tác phong nghề nghiệp; trách nhiệm công dân; thái độ phục vụ nhân dân sau này. 
4. Chuẩn đầu ra học phần: 

	Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Hiểu được vị trí, mục đích, ý nghĩa và các yêu cầu của việc đánh giá học sinh trong quá trình dạy học

	CĐR2
	Hiểu biết sâu sắc về cấu trúc và các loại hình đánh giá giờ học thể thao trường học, trình tự và phương thức đánh giá năng lực người học. Hiểu được nội dung và phương pháp đánh giá giờ học giáo dục thể chất

	
	Về kỹ năng

	CĐR3
	Hình thành ở sinh viên phương pháp đánh giá giờ học giáo dục thể chất

	CĐR4
	Xây dựng thang điểm đánh giá môn học học giáo dục thể chất thông qua thành tích kiểm tra của học sinh bằng định lượng và định tính

	CĐR5
	Biết vận dụng các phương pháp đánh giá giờ học giáo dục thể chất vào công tác nghiên cứu khoa học, đánh giá hiệu quả giờ học giáo dục thể chất ở trường phổ thông

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR6
	Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ

	CĐR7
	Kính trọng, yêu quý giảng viên, hình thành phẩm chất cơ bản của người giáo viên, huấn luyện viên, người cán bộ thể dục thể thao cơ sở, tác phong mẫu mực, có tinh thần trách nhiệm với xã hội về nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển giáo dục


5. Tóm tắt nội dung học phần:
Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khái niệm, vai trò, ý nghĩa, mục đích, phương pháp đánh giá môn học; cấu trúc giờ học giáo dục thể chất ở trường phổ thông; giờ học giáo dục thể chất, kế hoạch giảng dạy, phương pháp tổ chức đánh giá; nội dung, phương pháp đánh giá môn học giáo dục thể chất; phương pháp biên soạn giáo án giảng dạy và dạy thử giờ học giáo dục thể chất cho học sinh phổ thông.
6. Cấu trúc nội dung học phần: 
Chương 1. Những vấn đề chung

1.1. Các khái niệm cơ bản của kiểm tra, đánh giá
1.2. Vai trò của kiểm tra đánh giá trong giáo dục

1.3. Ý nghĩa, mục đích của việc kiểm tra đánh giá trong giáo dục
1.4. Các phương pháp và kỹ thuật kiểm tra đánh giá

1.5. Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh

1.6. Xếp loại học sinh

Chương 2. Buổi tập giáo dục thể chất

2.1. Cơ sở cấu trúc buổi tập

2.2. Đặc điểm hình thức buổi tập chính khóa và không chính khóa

2.3. Mật độ và lượng vận động của giờ lên lớp giáo dục thể chất

2.4. Chuẩn bị đánh giá giờ lên lớp giáo dục thể chất

Chương 3. Giờ học giáo dục thể chất, kế hoạch giảng dạy, phương pháp tổ chức đánh giá

3.1. Giờ học giáo dục thể chất trong trường phổ thông

3.2. Kế hoạch giảng dạy

3.3. Phương pháp phân tích, đánh giá giờ học giáo dục thể chất

Chương 4. Nội dung, phương pháp đánh giá môn học giáo dục thể chất
4.1. Đặc điểm môn học

4.2. Quan điểm xây dựng chương trình giáo dục thể chất

4.3. Mục tiêu chương trình giáo dục thể chất

4.4. Yêu cầu cần đạt của môn học giáo dục thể chất

4.5. Nội dung giáo dục

4.6. Phương pháp giáo dục

4.7. Đánh giá kết quả giáo dục

4.8. Giải thích và hướng dẫn thực hiện chương trình
Chương 5. Phương pháp biên soạn giáo án và giảng dạy – dạy thử

5.1. Các bước biên soạn giáo án
5.2. Một số công tác chuẩn bị của giáo viên trước khi lên lớp
5.3. Các loại bài dạy
5.4. Cấu trúc giờ Giáo dục thể chất

5.5. Các hình thức (hay biện pháp) tổ chức tập luyện thông thường
5.6. Tập giảng (dạy thử)
7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 

	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác

(*)

	1
	Những vấn đề chung
	5
	5
	0
	0
	0
	0

	2
	Buổi tập giáo dục thể chất
	5
	5
	0
	0
	0
	0

	3
	Giờ học giáo dục thể chất, kế hoạch giảng dạy, phương pháp tổ chức đánh giá
	5
	5
	0
	0
	0
	0

	4
	Nội dung, phương pháp đánh giá môn học giáo dục thể chất
	7
	7
	0
	0
	0
	0

	5
	Phương pháp biên soạn giáo án và giảng dạy – dạy thử
	8
	2
	6
	
	
	

	
	Tổng
	30
	24
	6
	0
	0
	0


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa:…
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)

- Đánh giá lượng vận động của giờ học giáo dục thể chất
- Theo dõi mạch đập trong giờ giáo dục thể chất
- Phương hướng nâng cao mật độ bài học thể dục
- Biên soạn giáo án và giảng dạy giáo dục thể chất theo chương trình giáo dục phổ thông mới 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Bài
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7

	1
	X
	
	
	
	X
	X
	X

	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	
	
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X


8. Phương pháp giảng dạy

- Thuyết trình kết hợp với công nghệ thông tin
- Giải quyết vấn đề

- Đàm thoại gợi mở

- Thảo luận nhóm
- Phỏng vấn, phát huy tính tích cực và sáng tạo

- Làm bài tập nhóm
- Phương pháp bài tập về nhà và thực hành trên lớp
9. Nhiệm vụ của sinh viên

- Về kiến thức: Sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản của nội dung chương trình do giảng viên trình bày ở trên lớp. 

- Về các điều kiện khác: Nghiên cứu và tham khảo các tài liệu liên quan đến môn học trước khi đến lớp, tích cực thảo luận về các chuyên đề do giảng viên lựa chọn. Thực hiện đúng quy chế đào tạo, đi học đầy đủ, đúng giờ, tư cách đạo đức và tác phong nghiêm túc, học tập tự giác tích cực và tham gia thảo luận nhiệt tình hiệu quả. Để tiếp thu kiến thức một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

- Điều kiện dự thi: Sinh viên tham dự 60% số tiết lên lớp.

10. Tài liệu phục vụ cho học phần

10.1. Tài liệu bắt buộc

[1] Nguyễn Anh Tuấn, (2019), Bài giảng đánh giá môn học giáo dục thể chất, Trường Đại học Quảng Bình, Tài liệu lưu hành nội bộ 

[2] Nguyễn Công Khanh (chủ biên) - Đào Thi Oanh, (2019) Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục, Nxb đại học sư phạm, Hà Nội 
10.2. Tài liệu tham khảo

[3] Nguyễn Toán – Nguyễn Sĩ Hà, (2004), Giáo trình lý luận và phương pháp thể dục thể thao, Trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh, Tài liệu lưu hành nội bộ
[4] Đồng Văn Triệu (chủ biên) – Lê Anh Thơ (2006), Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất trong trường học, Nxb TDTT, Hà Nội

[5] Bộ Giáo dục và đào tạo (2018), Chương trình giáo dục phổ thông môn giáo dục thể chất (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
11. Thang điểm đánh giá

Sử dụng thang điểm 10 và thang điểm chữ theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành tại văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng được mô tả ở bảng sau:

	Nội dung
	Chuyên cần, thái độ
	Kiểm tra thường xuyên
	Thi kết thúc học phần

	
	
	TC1
	TC2
	

	Trọng số (%)
	5 %
	25%
	70%


12. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ 

- Tham gia trên lớp

- Chuẩn bị bài ở nhà tốt, tích cực thảo luận trên lớp
	Điểm danh

Theo dõi
	5%

	2
	Kiểm tra thường xuyên 

- Nội dung 1. Những vấn đề chung về đánh giá. Buổi tập giáo dục thể chất
- Nội dung 2. Nội dung, phương pháp đánh giá giờ học giáo dục thể chất
	Chấm bài viết hoặc hỏi đáp
Chấm bài viết hoặc hỏi đáp
	25%

	3
	Thi kết thúc học phần:

Lý thuyết đánh giá môn học giáo dục thể chất
	Viết hoặc Vấn đáp
	70%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR54
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7

	Theo dõi, hỏi - đáp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Viết
	x
	x
	x
	x
	
	
	x

	Kỹ năng vận dụng
	
	x
	x
	
	x
	
	x

	Sản phẩm thực hành
	
	
	
	x
	x
	x
	x


       HIỆU TRƯỞNG   
        TRƯỞNG BỘ MÔN        
    GIẢNG VIÊN   

PGS.TS Hoàng Dương Hùng     Ths. Nguyễn Anh Tuấn       Ths. Nguyễn Anh Tuấn
